
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày       tháng      năm  2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan,
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Duy Xuyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 
15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị 
định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp 
lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh 
về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị trực thuộc 
UBND huyện Duy Xuyên và Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 
của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh hình thức xử lý của phương án sắp xếp 
lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của UBND huyện Duy Xuyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính - Thường trực Ban chỉ đạo 167 của tỉnh tại 
Tờ trình số 603/TTr-STC ngày 07/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ lại tiếp tục sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Duy Xuyên, như 
sau:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở nhà, đất giữ lại tiếp tục sử dụng:
- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất theo đúng quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 
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- Đối với các cơ sở nhà, đất sử dụng không hiệu quả hoặc sử dụng không 
hết công suất tại các đơn vị sự nghiệp công lập yêu cầu đơn vị xây dựng đề án 
cho thuê, liên doanh, liên kết để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định.

 - Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị 
theo Điều 100, 101, 102, 103, 104 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ.

 - Thực hiện hạch toán, cập nhật hoặc bổ sung biến động về nhà, đất vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định hiện hành.

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, 
đất theo quy định của pháp luật (nếu hồ sơ chưa đảm bảo tính pháp lý).

2. UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
theo dõi, hướng dẫn, giám sát các cơ quan, đơn vị quản lý, báo cáo, kê khai, 
công khai quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng chịu trách 
nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Duy Xuyên và các đơn vị 
trực thuộc báo cáo, kê khai, công khai quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy 
định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường,  Xây dựng (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH.
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

1 2 3 4a 4b 5 6 7 8

I CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

1 Văn phòng HĐND&UBND huyện

1.1  Nhà làm việc 04 tầng 2050,55 4980,82

1.2  Nhà xe 1 244,1 244,1

1.3 Nhà xe 2 100,8 100,8

1.4 Nhà xe 3 123 123

2 Huyện ủy 

2.1
Trụ sở làm việc 03 tầng (Đang xây 

mới)
896 2688

2.2 Nhà làm việc 2 tầng 98 196

2.3 Hội trường 2 tầng 3.653 180 360
Giấy CN QSDĐ số 8115488, ngày 

12/02/2008, không có hồ sơ về nhà.

3 Ủy ban Mặt trận TQVN huyện

3.1 Nhà làm việc 02 tầng 531 1.061

Đang sử dụng 

Giấy CN QSDĐ 

của đơn vị Tỉnh 

ủy đang quản lý

9.800

Đất xây dựng trụ sở 

làm việc

Đang sử dụng 

Đang sử dụng 

Hiện trạng sử 

dụng

(Kèm theo Quyết định số #sovb  /QĐ-UBND ngày #nbh tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

2.385

Giấy CN QSDĐ số 815492, ngày 

12/02/2008, không có hồ sơ về nhà.

 - Quyết định số 7768/QĐ-UBND ngày 

07/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy 

Duy Xuyên;

 - Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 

24/6/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình Trụ sở làm việc Huyện ủy Duy Xuyên
Đất xây dựng trụ sở 

làm việc

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Phụ lục

6.887
Đất xây dựng trụ sở 

làm việc

CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG

 - GCN QSD đất số 815490 cấp ngày 

12/02/2008

 - Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 

20/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công 

trình Trụ sở làm việc HĐND và UBND 

huyện. Không có hồ sơ về nhà

Trang 1



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

3.2 Nhà để xe 30 30

4 Phòng Giáo dục và Đào tạo

4.1 Nhà làm việc 2 tầng 481,7 963,4

4.2 Nhà để xe 30 30

II ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1 Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn

1.1 Nhà làm việc 190 190

1.2
Nhà nghỉ và nhà làm việc cho chuyên 

gia 
396 396

1.3 Khu trưng bày, kho phục chế 917 917

1.4 Nhà dịch vụ 581 581

1.5 Quầy bán vé 66 66

1.6 Nhà chờ bán vẽ 96 96

1.7 Khu vệ sinh quầy vé 222 222

1.8 Nhà chờ xe 331 331

1.9 Khu vệ sinh nhà trưng bày 102 102

1.10 Quầy đón tiếp khách khu vực nhà đôi 217 217

1.11 Nhà thuyết minh, bảo vệ 132 132

1.12 Nhà vệ sinh khu vực nhà đôi 252 252

1.13 Nhà biểu diễn 426 426

1.14 Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh 2 tầng 495 990

1.15 Nhà để xe 12 12

Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 

13/18/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt dự án thành lập 

khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử 

văn hóa Mỹ Sơn. 

 Cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 
Đang sử dụng 

1160,05ha

2.764 m²

Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 

15/11/2002 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thu hồi đất, giao đất để 

xây dựng Nhà trưng bày Văn hóa 

Chăm. Trích lục bản đồ 560/2002-ĐC

1.605
Giấy CN QSDĐ số 837338, ngày 

27/3/2007, không có hồ sơ về nhà
Đất trụ sở làm việc Đang sử dụng 

Đất xây dựng trụ sở 

làm việc

Đang sử dụng 

2.385

Giấy CN QSDĐ số 815492, ngày 

12/02/2008, không có hồ sơ về nhà.

Trang 2



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

2
Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thanh Truyền hình

 - Nhà làm việc và hội trường 2 tầng 1.865 2.626,21

 - Nhà để xe 1 124,3 124,3

 - Nhà để xe 2 135,0 94,6

2.2
Trụ sở Đài truyền thanh - truyền hình 2 

tầng
1.454 178 275,5

Không có Giấy CN QSDĐ, không có 

hồ sơ về nhà
Đất trụ sở làm việc Đang sử dụng 

III ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

1 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 

1.1 Dãy hành chính           220,08          220,08   

1.2 Dãy nhà lớp học 02 tầng           475,58          951,16   

1.3 Dãy nhà lớp học 03 phòng                197               197   

1.4 Nhà vệ sinh                  49                 49   

1.5 Nhà đa năng                180               180   

1.6 Nhà để xe                  75                 75   

1.7 Nhà để xe giáo viên                  50                 50   

1.8 Nhà kho                  60                 60   

2 Trường THCS Nguyễn Khuyến 

2.1 Nhà lớp học 2 tầng 584 1.168

2.2 Khu hành chính 241 241

2.3 Nhà lớp học 2 tầng 560 1.060

2.4 Nhà vệ sinh 40 40

2.5 Nhà để xe 35 35

3 Trường THCS Lê Quý Đôn 

3.1 Nhà lớp học 2 tầng             884,7         1.769,4   

3.2 Nhà hành chính             136,8            136,8   

8.680,0
Giấy CN QSDĐ số 557947, ngày 

10/03/2006, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

10.138,0
Giấy CN QSDĐ số 464104, ngày 

25/12/1995, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

11.628,0

Giấy CN QSDĐ số 914541, ngày 

09/4/2010, Hồ sơ về nhà: QĐ số 

8482/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 về 

việc PD QT vốn đầu tư công trình hoàn 

thành nhà lớp học 03 phòng. QĐ số 

7734/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 về 

việc PD QT vốn đầu tư công trình hoàn 

thành nhà  vệ sinh

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

2.1 7.182
Giấy CN QSDĐ số 815495, ngày 

12/02/2008, không có hồ sơ về nhà
Đất trụ sở làm việc Đang sử dụng 

Trang 3



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

3.3 Nhà phục vụ học tập             196,6            196,6   

3.4 Nhà thí nghiệm thực hành             196,6            196,6   

3.5 Nhà giáo dục thể chất             200,0            200,0   

3.6 Nhà để xe giáo viên               50,0              50,0   

3,7 Nhà để xe học sinh             120,0            120,0   

4 Trường THCS Lê Quang Sung 

4.1 Nhà lớp học 2 tầng          1.162,4         1.860,1   

4.2 Nhà hành chính                375               375   

4.3 Nhà phục vụ học tập                375               375   

4.4 Nhà thí nghiệm thực hành                272               272   

4.5 Nhà để xe học sinh                300               300   

5 Trường THCS Phan Châu Trinh 

5.1 Nhà lớp học 2 tầng 542,385 1084,77

5.2 Nhà phục vụ học tập 2 tầng 395,45 790,9

5.3 Nhà hiệu bộ 2 tầng 395,45 790,9

6 Trường THCS Phù Đổng 

6.1 Nhà lớp học 2 tầng 606          1.212   

6.2 Nhà phục vụ học tập 2 tầng 252 504

6.3 Nhà hành chính 2 tầng 605,2       1.210,4   

6.4 Nhà vệ sinh 42 42

6.5 Nhà để xe 168 168

7 Trường THCS Nguyễn Thành Hãn 

7.1 Nhà lớp học 2 tầng 261 522

7.2 Nhà làm việc 178 178

7.3 Nhà làm việc 50 5011.312,0

Giấy CN QSDĐ số 858209, ngày 

20/6/2008, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng

10.347

Giấy CN QSDĐ số 053540, ngày 

19/9/2012, QĐ Quyết toán số 224 ngày 

23/01/2014. QĐ Quyết toán số 8840 

ngày 27/12/2018, QĐ Quyết toán số 

4095 ngày 07/10/2013, các công trình 

khác không có hồ sơ QT

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

15.019

Giấy CN QSDĐ số 940643, ngày 

19/6/2013, QĐ Quyết toán số 2287 

ngày 28/6/2016

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

16.598,0

Giấy CN QSDĐ số 837356, ngày 

22/3/2007, QĐ phê duyệt QT số 8977 

ngày 08/11/2019, QĐ phê duyệt QT số 

8978 ngày 08/11/2019, các hồ sơ QT 

khác không có.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

8.680,0
Giấy CN QSDĐ số 557947, ngày 

10/03/2006, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

Trang 4



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

7.4 Nhà lớp học 2 tầng 456 912

7.5 Nhà để xe giáo viên 116 116

7.6 Nhà để xe học sinh 108 108

8 Trường THCS Lương Thế Vinh 

8.1 Nhà lớp học 02 tầng 533,2 1066,4

8.2 Nhà phục vụ học tập 319,2 319,2

8.3 Nhà sinh hoạt Tổ chuyên môn. 486 486

8.4 Nhà hành chính 178,9 178,9

8.5 Nhà để xe 175 175

9 Trường THCS Trần Cao Vân 

9.1 Nhà lớp học 2 tầng 384 768

9.2 Nhà lớp học 166 166

9.3 Nhà lớp học 2 tầng 443 886

9.4 Nhà để xe giáo viên 132 132

9.5 Nhà để xe học sinh 312 312

9.6 Nhà vệ sinh giáo vên 83 83

9.7 Nhà vệ sinh học sinh 112 112

10 Trường THCS Chu Văn An 

10.1 Nhà lớp học 2 tầng                560            1.120   

10.2 Nhà lớp học 2 tầng                560            1.120   

10.3 Nhà thư viện 168 168

10.4 Nhà Hội trường 224 224

10.5 Nhà lớp học 05 phòng 288 288

10.6 Nhà lớp học 05 phòng 288 288

10.7 Nhà để xe học sinh 1 220 220

10.8 Nhà để xe học sinh 2 45 45
11.342

Giấy CN QSDĐ số 796846, ngày 

03/9/2015, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng

14.601

Chưa cấp Giấy CN QSDĐ, Phiếu xác 

nhận kết quả đo đạc ngày 07/8/2017. 

đang đề nghị đo đạc.Không có hồ sơ về 

nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

14.400
Giấy CN QSDĐ số 306221, ngày 

10/6/2005, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

11.312,0

Giấy CN QSDĐ số 858209, ngày 

20/6/2008, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

10.9 Nhà để xe học sinh 3 120 120

10.10 Nhà để xe giáo viên 1 72 72

10.11 Nhà để xe giáo viên 2 48 48

10.12 Nhà vệ sinh học sinh 1 96 96

10.13 Nhà vệ sinh giáo vên 1 105 105

10.14 Nhà vệ sinh giáo vên 2 15 15

11 Trường THCS Kim Đồng

11.1 Nhà lớp học dãy 14 phòng 2 tầng 619,5 1239

11.2 Nhà lớp học dãy 06 phòng 2 tầng 265,5 531

11.3 Dãy khu hành chính 2 tầng 496 992

11.4 Nhà để xe học sinh 200 200

11.5 Nhà để xe học sinh 100 100

11.6 Nhà để xe giáo viên 50 50

12 Trường THCS Quang Trung 

12.1 Nhà lớp học 408 408

12.2 Khu hành chính 488 488

12.3 Nhà lớp học 2 tầng 466,56 933,12

12.4 Nhà vệ sinh 147 147

12.5 Nhà xe giáo viên 96,8 96,8

13 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

13.1 Nhà lớp học 3 tầng 788,89 2162,67

11.342

9.405
Giấy CN QSDĐ số 261500, ngày 

20/9/2006, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

Đang làm thủ tục 

cấp thêm 5.500m2 

đất 

25.101
Giấy CN QSDĐ số 837370, ngày 

27/3/2007, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

14.088

Chưa cấp Giấy CN QSDĐ, Quyết định 

giao dất và trích đo địa chính số 51 

ngày 08/12/2017, QĐ phê duyệt QT số 

5449 ngày 10/12/2013, QĐ phê duyệt 

QT số 6186 ngày 13/12/2013, QĐ phê 

duyệt QT số 4659 ngày 03/7/2014. Các 

công trình còn lại không có QĐ QT.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

Giấy CN QSDĐ số 796846, ngày 

03/9/2015, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng

Trang 6



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

13.2 Khu hành chính 2 tầng 561,008 1087,02

13.3 Nhà vệ sinh 72 72

14 Trường THCS Ngô Quyền 

14.1 Phòng chức năng và phòng học 260 260

14.2 Nhà lớp học 2 tầng 224 448

14.3 Khu hành chính 389 389

14.4 Nhà lớp học 128 128

15 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 

15.1 Dãy nhà lớp học 2 tầng 360 780,8

15.2
Khu hành chính, hiệu bộ, phục vụ học

tập 2 tầng
340 769

15.3 Nhà lớp học và hội trường 160 160

15.4 Nhà vệ sinh 1 39,6 39,6

15.5 Nhà vệ sinh 2 39,6 39,6

15.6 Nhà để xe 1 19,6 19,6

15.7 Nhà để xe 2 19,6 19,6

16 Trường TH Duy Phú

16.1 Thôn Mỹ Sơn 

16.1.1 Nhà lớp học 551 551

16.1.2 Nhà để xe 250 250

16.1.3 Nhà vệ sinh 30 30

16.2 Thôn Bàn Sơn 

16.2.1 Nhà lớp học 2 tầng 422 844

16.2.2 Nhà lớp học 340 340

16.2.3 Nhà vệ sinh 71 71

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

4.089
Giấy CN QSDĐ số 261252, ngày 

11/5/2006, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

7.826
Giấy CN QSDĐ số 261251, ngày 

11/5/2006, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

14.800

Giấy CN QSDĐ số AG 815471 được 

cấp ngày 22 tháng 11 năm 2007, QĐ 

quyết toán số 136 ngày 28/4/2009, QĐ 

quyết toán số 2436 ngày 20/12/2007, 

QĐ quyết toán số 6763 ngày 

22/11/2012, QĐ quyết toán số 7298 

ngày 15/5/2014

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

10.840 Giấy CN QSDĐ số 261370, ngày 

06/7/2006, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

9.405
Giấy CN QSDĐ số 261500, ngày 

20/9/2006, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

Đang làm thủ tục 

cấp thêm 5.500m2 

đất 

Trang 7



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

16.2.4 Nhà để xe 100 100

17 Trường TH Duy Thu

17.1 Điểm trường Thôn Phú Đa 2 

17.1.1 Nhà lớp học 2 tầng 469 938

17.1.2 Nhà phục vụ học tập 136 136

17.1.3 Nhà hiệu bộ 177 177

17.1.4 Khu thư viện, phòng đội 252 252

17.1.5 Nhà đa chức năng 278,4 278,4

17.1.6 Nhà để xe giáo viên 50 50

17.1.7 Nhà để xe học sinh 80 80

17.1.8 Nhà vệ sinh học sinh 49 49

17.2 Điểm trường Thôn Tĩnh Yên 1.383 300 300
Giấy CN QSDĐ số 914936, ngày 

20/3/2009, không có hồ sơ về nhà
Đang sử dụng

18 Trường TH Duy Tân

18.1 Điểm trường Thôn Phú Nhuận 3 

18.1.1 Nhà lớp học 2 tầng 320 640

18.1.2 Nhà lớp học, nhà phục vụ 192 192

18.1.3 Nhà để xe 45 45

18.2 Điểm trường Thôn Thu Bồn Đông 2.471 320 320

Giấy CN QSDĐ số 421734 

ngày 31/12/2013,không có hồ sơ về 

nhà.

Xuống cấp, Đang 

sử dụng

19 Trường TH Duy Hòa

19.1 Điểm trường thôn Phú Lạc

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

8.014,7

Giấy CN QSDĐ số 421736

ngày 31/12/2013, không có hồ sơ về 

nhà. Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
8.102

Giấy CN QSDĐ số 914935, ngày 

20/3/2009, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

7.826
Giấy CN QSDĐ số 261251, ngày 

11/5/2006, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

19.1.1 Nhà lớp học 2 tầng 560,93     1.121,86   

19.1.2 Nhà lớp học, hành chính 2 tầng 280,45 560,9

19.1.3 Nhà lớp học 156,5 156,5

19.1.4 Nhà thư viện 144 144

19.1.5 Nhà vệ sinh học sinh 56 56

19.1.6 Nhà xe học sinh 80 80

19.1.7 Nhà xe giáo viên 94 94

19.2 Điểm trường thôn Cổ Châu

19.2.1 Nhà lớp học 225 225

19.2.2 Nhà vệ sinh 15 15

19.2.3 Nhà xe học sinh 30 30

19.3 Điểm trường thôn La Tháp Đông 

19.3.1 Nhà lớp học 2 tầng 694,2 1063,4

19.3.2 Nhà hành chính 207,5 207,5

19.3.3 Khu thư viện 396 396

19.3.4 Nhà vệ sinh học sinh 56 56

19.3.5 Nhà xe học sinh 180 180

19.3.6 Nhà xe giáo viên 30 30

19.4 Điểm trường thôn Vĩnh Trinh 

19.4.1 Nhà lớp học 313,5 313,5
1.782

Giấy CN QSDĐ số 837357, ngày 

22/3/2007, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

9.078,0

Giấy CN QSDĐ số 837355, ngày 

22/3/2007, QĐ quyết toán số 11706 

ngày 31/12/2019, các trụ sở khác 

không có hồ sơ về nhà.

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

12.278,5
Giấy CN QSDĐ số 053528, ngày 

22/5/2012, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

1.662,1
Giấy CN QSDĐ số 053529, ngày 

22/5/2012, không có hồ sơ về nhà.

Đang sử dụng

Trang 9



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

19.4.2 Nhà vệ sinh 13 13

19.4.3 Nhà xe học sinh 15 15

20 Trường TH Duy Châu

20.1 Điểm trường thôn Thanh Châu

20.1.1 Nhà lớp học 256             256   

20.1.2 Nhà để xe học sinh 96               96   

20.1.3 Nhà đa năng 200             200   

20.1.4 Nhà lớp họp 2 tầng 896          1.792   

20.1.5 Nhà để xe học sinh 96               96   

20.1.6 Nhà hành chính 256             256   

20.1.7 Thư viện xanh 64               64   

20.1.8 Nhà vệ sinh giáo viên 64               64   

20.1.9 Nhà để xe giáo viên 64               64   

20.1.1

0
Khu vệ sinh học sinh 64               64   

20.1.1

1
Khu vệ sinh học sinh 64               64   

20.2 Điểm trường thôn Bàn Nam

20.2.1 Nhà lớp học 2 tầng 278 556

20.2.2 Nhà để xe 24 24

20.2.3 Phòng hành chính 64 64

20.2.4 Khu vệ sinh học sinh 32 32

1.764
Giấy CN QSDĐ số 787822, ngày 

28/5/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

1.782
Giấy CN QSDĐ số 837357, ngày 

22/3/2007, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

9.097
Giấy CN QSDĐ số 787820, ngày 

28/5/2010, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Trang 10



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

20.2.5 Khu vệ sinh giáo viên 16 16

21 Trường TH Duy Trinh

21.1 Điểm trường thôn Đông Yên 

21.1.1 Nhà lớp học và hành chính 2 tầng 353,15 706,3

21.1.2 Nhà lớp học, nhà phục vụ 2 tầng 450 900

21.1.3 Nhà lớp học 2 tầng 277 554

21.1.4 Nhà đa năng 177 177

21.1.5 Nhà vệ sinh học sinh 35 35

21.1.6 Nhà để xe giáo viên 126 126

21.1.7 Nhà để xe học sinh 245 245

21.1.8 Nhà vệ sinh giáo vên 16 16

21.1.9 Nhà vệ sinh học sinh 48 48

21.1.1

0
Nhà bếp bán trú 72 72

21.2 Điểm trường thôn Chiêm Sơn 

21.2.1 Nhà lớp học 291 291

21.2.2 Nhà vệ sinh 20 20

21.2.3 Nhà ăn bán trú 60 60

22 Trường TH Duy Sơn

22.1 Điểm trường thôn Phú Nham Tây

22.1.1 Nhà lớp học 08 phòng 341,6 341,6

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

14.290
Giấy CN QSDĐ số 306474, ngày 

02/3/2005, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Giấy CN QSDĐ số 245295

ngày 15/11/2002, QĐ quyết toán số 

5065 ngày 25/8/2020 về QT nhà để xe. 

Các công trình khác không có hồ sơ 

QT.

Đang sử dụng

2.023,0

Giấy CN QSDĐ số 787816

ngày 21/4/2010, không có hồ sơ về 

nhà.

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

9.140,0

1.764
Giấy CN QSDĐ số 787822, ngày 

28/5/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Trang 11



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

22.1.2 Nhà lớp học 04 phòng 178,8 178,8

22.1.3 Nhà phục vụ 05 phòng 169,58 169,58

22.1.4 Nhà để xe 125 125

22.1.5 Nhà vệ sinh học sinh 60 60

22.2 Điểm trường thôn Chiêm Sơn 

22.2.1 Nhà lớp học 08 phòng 2 tầng 336,6 673,2

22.2.2 Nhad lớp học, nhà phục vụ 2 tầng 432,5 865

22.2.3 Nhà vệ sinh giáo vên 26 26

22.2.4 Nhà vệ sinh học sinh 40 40

22.2.5 Nhà đa năng 150 150

22.2.6 Nhà xe học sinh 150 150

22.2.7 Nhà xe học sinh 90,2 90,2

22.3 Điểm trường thôn Kiệu Châu 

22.3.1 Nhà lớp học 04 phòng 256 256

22.3.2 Nhà lớp học 06 phòng 390 390

22.3.3 Nhà vệ sinh học sinh 40 40

22.3.4 Nhà vệ sinh giáo vên 30 30

22.3.5 Nhà để xe 125 125

23 Trường TH Duy Trung

23.1 Điểm trường thôn Hòa Lâm

4.294,0

3.230,0
Giấy CN QSDĐ số 245986, ngày 

21/01/2003

và Giấy CN QSDĐ số 245676, ngày 

21/5/2003, không có hồ sơ về nhà.

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

14.290
Giấy CN QSDĐ số 306474, ngày 

02/3/2005, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Giấy CN QSDĐ số 942517, ngày 

25/12/2006, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Trang 12



Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

23.1.1 Nhà lớp học 2 tầng 336 672

23.1.2 Nhà lớp học 2 tầng 408 816

23.1.3 Nhà xe giáo viên 52,5 52,5

23.1.4 Nhà xe học sinh 90 90

23.1.5 Nhà đa năng 150 150

23.1.6 Nhà vệ sinh 35 35

23.2 Điểm trường thôn An Thành

23.2.1 Nhà lớp học 224 224

23.2.2 Nhà để xe 45 45

23.2.3 Nhà vệ sinh 56 56

23.3 Điểm trường thôn Trung Đông

23.3.1 Nhà lớp học 2 tầng 290 580

23.3.2 Nhà lớp học 242 242

23.3.3 Nhà đa năng 85 85

24 Trường TH số 1 Nam Phước

24.1 Điểm trường Khối phố Xuyên Tây 

24.1.1 Nhà lớp học 2 tầng 517          1.034   

24.1.2 Nhà lớp học, nhà phục vụ 2 tầng 998          1.996   

24.1.3
Nhà hành chính, nhà phục vụ học tập 2

tầng
360,7 625,1

24.1.4 Nhà đa năng 210 210

5.546

Giấy CN QSDĐ số 787815, ngày 

15/4/2010, Nhà chính, nhà phục vụ học 

tập: Quyết đinh QT số 6721 ngày 

03/12/2020, nhà đa năng: QĐ quyết 

toán số 6526 ngày 25/11/2020. Các hồ 

sơ công trình khác không có.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng

3.331

Chưa cấp Giấy CN QSDĐ (Có biên 

bản kiểm tra, xác minh hồ sơ đất đai), 

không có hồ sơ về nhà.

Đang sử dụng

6.230,0

Giấy CN QSDĐ số 787736, ngày 

31/3/2010, QĐ phê duyệt QT số 1316 

ngày 07/3/2019. Không có hồ sơ về 

nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng

Đang làm thủ tục 

cấp thêm 3377m2 

đất 

3.891
Giấy CN QSDĐ số 787735, ngày 

31/3/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

24.1.5 Nhà vệ sinh 45 45

24.1.6 Nhà để xe 200 200

24.2 Điểm trường Khối phố Châu Hiệp

24.2.1 Nhà lớp học 112 112

24.2.2 Nhà lớp học 168 168

24.2.3 Nhà vệ sinh 25 25

24.2.4 Nhà để xe 101 101

25 Trường TH số 2 Nam Phước

25.1 Điểm trường thôn Xuyên Đông 

25.1.1 Nhà lớp học 2 tầng 763 1526

25.1.2 Nhà lớp học, phòng chức năng 194 194

25.1.3 Nhà lớp học 176 176

25.1.4 Nhà vệ sinh học sinh 56 56

25.1.5 Nhà để xe học sinh 72 72

25.1.6 Nhà để xe giao viên 48 48

25.2 Điểm trường thôn Bình An

25.2.1 Nhà lớp học 228 228

25.2.2 Nhà vệ sinh học sinh 61 61

25.2.3 Nhà để xe 30 30

26 Trường TH số 3 Nam Phước 

9.947

Giấy CN QSDĐ số 136109, ngày 

08/01/2020, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng

2.122
Giấy CN QSDĐ số 136108, ngày 

08/01/2020, không có hồ sơ về nhà.

Xuống cấp, Đang 

sử dụng

5.546

Giấy CN QSDĐ số 787815, ngày 

15/4/2010, Nhà chính, nhà phục vụ học 

tập: Quyết đinh QT số 6721 ngày 

03/12/2020, nhà đa năng: QĐ quyết 

toán số 6526 ngày 25/11/2020. Các hồ 

sơ công trình khác không có.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đang sử dụng

4.368
Giấy CN QSDĐ số 787814, ngày 

15/4/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

26.1 Điểm trường khối phố Long Xuyên 2

26.1.1 Dãy nhà lớp học 10 phòng 2 tầng 515,3 1030,6

26.1.2 Dãy nhà lớp học 12 phòng 2 tầng 425,5 851

26.1.3 Dãy nhà lớp học 12 phòng 2 tầng 389,5 779

26.1.4 Dãy nhà hành chính 2 tầng 433 866

26.1.6 Nhà đa năng 222 222

26.1.7 Nhà xe học sinh 77 77

26.1.8 Nhà xe giáo viên 54 54

26.1.9 Nhà vệ sinh học sinh 144 144

27 Trường TH số 1 Duy Phước

27.1 Điểm trường thôn Triều Châu 

27.1.1 Nhà lớp học 2 tầng 150 300

27.1.2 Nhà lớp học 165 165

27.1.3 Nhà vệ sinh 50 50

27.2 Điểm trường thôn Lang Châu Bắc 

27.2.1 Nhà lớp học 12 phòng 2 tầng 630,8 1086,5

27.2.2 Nhà lớp học 227,56 227,56

27.2.3 Khu hành chính 250 250

27.2.4 Nhà vệ sinh 50 50

27.2.5 Nhà để xe 55 55

27.2.6 Nhà đa năng 288 288

28 Trường TH số 2 Duy Phước

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

11.102,2

Giấy CN QSDĐ số 053527, ngày 

23/5/2013, QĐ phê duyệt QT số 6324 

ngày 08/5/2019, QĐ số 33 ngày 

21/8/2019

Đang sử dụng

9.552

Giấy CN QSDĐ số 858242, ngày 

16/10/2008, QĐ phê duyệt QT số 7903 

ngày 17/12/2018, các công trình khác 

không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
Đang sử dụng

Giấy CN QSDĐ số 743230, ngày 

21/10/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng3.529
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

28.1 Điểm trường thôn Câu Lâu

- Nhà lớp học 5.839 230 230

28.2 Điểm trường thôn Mỹ Phước 

28.2.1 Nhà lớp học 01 343 343

28.2.2 Nhà lớp học 02, 2 tầng 196 392

28.2.3 Nhà lớp học 03, 2 tầng 519,7 876,6

29 Trường TH Duy Thành

29.1 Điểm trường thôn Vân Quật

29.1.1 Nhà lớp học 04 phòng 2 tầng 203,5 407

29.1.2 Nhà vệ sinh 22,8 22,8

29.1.3 Nhà để xe 48 48

29.2 Điểm trường thôn An Lạc 

29.2.1 Nhà lớp học 08 phòng 2 tầng 375,35 750,7

29.2.2 Nhà vệ sinh 14,4 14,4

29.2.3 Nhà vệ sinh 25,9 25,9

29.2.4 Nhà xe 98,7 98,7

29.2.5 Mái che khu vệ sinh 45 45

29.2.6 Mái che khu vệ sinh 82,5 82,5

29.3 Điểm trường thôn Thi Thại  

29.3.1 Nhà lớp học 06 phòng 2 tầng 391,8 783,6

29.3.2 Nhà lớp học 08 phòng 2 tầng 353,56 707,12

6.754

Giấy CN QSDĐ số 261356, ngày 

27/6/2006, QĐ phê duyệt QT số 6263 

ngày 31/7/2019, QĐ số 27 ngày 

20/5/2018, QĐ số 8555 ngày 

26/12/2012

Đang sử dụng

3.734
Giấy CN QSDĐ số 837002, ngày 

28/12/2006, QĐ phê duyệt QT số 537 

ngày 25/01/2019, QĐ số 4410 ngày 

03/8/2020

Đang sử dụng

7.021

Giấy CN QSDĐ số 261372, ngày 

06/7/2006, QĐ phê duyệt QT số 6720 

ngày 03/12/2020

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Giấy CN QSDĐ số 261371, ngày 

06/7/2006, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

936

Giấy CN QSDĐ số 837001, ngày 

28/12/2006, QĐ phê duyệt QT số 3000 

ngày 10/5/2017, còn các công trình 

khác không có hồ sơ.

Đang sử dụng
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

29.3.3 Nhà lớp học 06 phòng 2 tầng 228,51 457,02

29.3.4 Nhà đa năng 253 253

29.3.5 Nhà xe giáo viên 36 36

29.3.6 Nhà xe học sinh 120 120

29.3.7 Nhà vệ sinh 62,4 62,4

29.3.8 Nhà vệ sinh 24 24

30 Trường TH Duy Vinh

30.1
Điểm trường thôn Hà Nam (Hà

Thuận)

30.1.1 Nhà lớp học 320 320

30.1.2 Nhà làm việc hành chính 352 352

30.1.3 Nhà lớp học 2 tầng 384 768

30.1.4 Nhà lớp học 2 tầng 224 448

30.1.5 Nhà để xe 1 80 80

30.1.6 Nhà để xe 2 50 50

30.2 Điểm trường thôn Vĩnh Nam

30.2.1 Nhà lớp học 2 tầng 512          1.024   

30.2.2 Nhà để xe 1 20               20   

30.2.3 Nhà để xe 2 30 30

30.3 Điểm trường thôn Đông Bình

8.155
Giấy CN QSDĐ số 261499, ngày 

20/9/2006, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

2.920,0
Giấy CN QSDĐ số 261498, ngày 

20/9/2006, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

6.754

Giấy CN QSDĐ số 261356, ngày 

27/6/2006, QĐ phê duyệt QT số 6263 

ngày 31/7/2019, QĐ số 27 ngày 

20/5/2018, QĐ số 8555 ngày 

26/12/2012

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

9.436
Giấy CN QSDĐ số 731642, ngày 

23/11/1998, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

30.3.1 Nhà lớp học 224 224

30.3.2 Nhà lớp học 2 phòng 128 128

30.3.3 Nhà để xe 40 40

31 Trường TH số 1 Duy Nghĩa

31.1 Điểm trường thôn HồngTriều

- Nhà lớp học 204 204

31.2 Điểm trường thôn Lệ Sơn

- Nhà lớp học 144 144

31.3 Điểm trường thôn Hội Sơn

31.3.1 Nhà thư viện, thiết bị 96 96

31.3.2 Nhà lớp học 02 tầng 584 1168

31.3.3 Nhà lớp học 02 tầng 484 968

31.3.4 Nhà để xe 1 60 60

31.3.5 Nhà để xe 2 30 30

32 Trường TH số 2 Duy Nghĩa

32.1
Điểm trường thôn Thuận An (điểm

trường chính)

32.1.1 Nhà lớp học 02 tầng 602,5          1.205   

32.1.2 Phòng chức năng  196             196   

32.1.2 Nhà lớp học 250 250

32.1.3 Nhà để xe học sinh 40 40

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

7.530

Giấy CN QSDĐ số 403659, ngày 

30/7/2010, QĐ phê duyệt QT số 6721 

ngày 23/10/2018

Đang sử dụng

9.778
Giấy CN QSDĐ số 942643, cấp ngày 

01/4/2008, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

2.100
Giấy CN QSDĐ số 942635, cấp ngày 

01/4/2008, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

3.422
Giấy CN QSDĐ số 942633, cấp ngày 

01/4/2008, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

2.920,0
Giấy CN QSDĐ số 261498, ngày 

20/9/2006, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

32.1.4 Nhà để xe giáo viên 15 15

32.2
Điểm trường thôn Thuận An (phân

hiệu)

- Nhà lớp học 102 102

32.3 Điểm trường thôn Sơn Viên

- Nhà lớp học 160 160

33 Trường TH Duy Hải

33.1 Điểm trường thôn Thuận Trì

33.1.1 Nhà lớp học 14 phòng 2 tầng                959            1.775   

33.1.2 Nhà hành chính                352               352   

33.1.3 Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng 2.299,1 253,8 507,6 Chưa có bìa đỏ, không có hồ sơ về nhà. Đang sử dụng

33.2 Điểm trường thôn Tây Sơn Đông 

- Nhà lớp học 204 204

33.3 Điểm trường thôn An Lương 

- Dãy Phòng học 204 204

34 Mẫu giáo Duy Phú

34.1 Điểm trường thôn Trung Sơn

34.1.1 Nhà lớp học 05 phòng 284,2 284,2

34.1.2 Nhà lớp học 04 phòng 381,5 381,5

34.1.3 Nhà vệ sinh 72 72

34.1.4 Nhà để xe giáo viên 37,5 37,5

34.2 Điểm trường thôn Mỹ Sơn 

2.719

Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện 

trạng thửa đất số 698, ngày 18/4/2012, 

QĐ phê duyệt QT số 3286 ngày 

03/7/2013

Đang sử dụng

781

Giấy CN QSDĐ số 690745, ngày 

16/9/2014, QĐ phê duyệt QT số 8648 

ngày 21/12/2018

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

1.544
Giấy CN QSDĐ số 398025, ngày 

28/11/2014, không có hồ sơ về nhà.

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Giấy CN QSDĐ số 398024, ngày 

28/11/2014, không có hồ sơ về nhà

4.934

Đang sử dụng

1.532

Giấy CN QSDĐ số 398026, ngày 

28/11/2014, không có hồ sơ về nhà, lý 

do: thất lạc

Đang sử dụng

8.556
Giấy CN QSDĐ số 403660, ngày 

30/7/2010, không có hồ sơ về nhà
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

7.530

Giấy CN QSDĐ số 403659, ngày 

30/7/2010, QĐ phê duyệt QT số 6721 

ngày 23/10/2018

Đang sử dụng

1.723
Giấy CN QSDĐ số 403661, ngày 

30/7/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

34.2.1 Nhà lớp học 620,3 620,3

34.2.2 Nhà để xe giáo viên 13,5 13,5

35 Trường MG Duy Thu

35.1 Điểm trường thôn Phú Đa 2

35.1.1 Dãy 04 phòng chức năng 586,2 586,2

35.1.2 Nhà lớp học 230,9 230,9

35.1.3 Nhà dể xe 12 12

35.2 Điểm trường Thôn Tĩnh Yên

35.2.1 Nhà lớp học 136 136

35.2.2 Nhà bếp 40 40

35.2.3 Nhà để xe 10 10

36 Trường MG Duy Tân

36.1 Điểm trường thôn Thu Bồn Đông 

36.1.1 Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ 299,3 299,3

36.1.3 Nhà vòm 99 99

36.1.4 Nhà để xe 30 30

36.2 Điểm trường thôn Phú Nhuận 3 

36.2.1 Nhà lớp học 299,3 299,3

36.2.2 Dãy hành chính 145,08 145,08

36.2.3 Phòng đa năng 120 120

36.2.4 Nhà vòm khu vui chơi 31,2 31,2

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

3.778,0

Giấy CN QSDĐ số 683677, ngày 

15/9/2017, QĐ phê duyệt QT số 4846 

ngày 31/8/2016

Đang sử dụng

2.036,7
Giấy CN QSDĐ số 683693, ngày 

15/9/2017, không có hồ sơ về nhà
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

2.376,0

Trích đo địa chính thửa đất ngày 

18/02/2020, QĐ phê duyệt QT số 7782 

ngày 11/12/2018, QĐ số 2302 ngày 

08/5/2020

Đang sử dụng

1.163,0

Giấy CN QSDĐ số 464113, thừa số 

1084&87 ngày 25/12/1995, không có 

hồ sơ về nhà.

Đang sử dụng

781

Giấy CN QSDĐ số 690745, ngày 

16/9/2014, QĐ phê duyệt QT số 8648 

ngày 21/12/2018

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý Ghi chúSTT

Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

được giao/cho thuê

Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

36.2.5 Nhà vòm 99 99

36.2.6 Nhà để xe giáo viên 32,4 32,4

37 Trường MG Duy Hòa

37.1
Điểm trường thôn La Tháp Tây- Nhà

lớp học 2 tầng
2.115,3 701,06 1402,12

Giấy CN QSDĐ số 681585, ngày 

18/6/2015, QĐ phê duyệt QT số 7043 

ngày 30/10/2014, QĐ số 67 ngày 

15/01/2016

Đang sử dụng

37.2 Điểm trường thôn La Tháp Đông 1.422,0 270 270
Giấy CN QSDĐ số 398006, ngày 

11/12/2014, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

37.3 Điểm trường thôn Phú Lạc 1.821,5 356 356
Giấy CN QSDĐ số 398007, ngày 

11/12/2014, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

38 Trường MG Duy Châu

38.1 Điểm trường thôn La Tháp

38.1.1 Dãy nhà 04 phòng học, khu hành chính 772,6 772,6

38.1.2 Dãy phòng học 02 phòng 243 243

38.1.3 Mái che hành lang 273,2 273,2

38.1.4 Nhà lớp học 01 phòng 117,9 117,9

38.2 Điểm trường thôn Lệ Bắc 

38.2.1 Nhà lớp học 01 phòng 117,7 117,7

38.2.2 Nhà vệ sinh 30,7 30,7

39 Trường MG Duy Trinh

39.1 Điểm trường thôn Chiêm Sơn 

39.1.1 Nhà lớp học 610 610

39.1.2 Nhà để xe 20 20

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

1.291,0
Giấy CN QSDĐ số 914847, ngày 

05/10/2009, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

6.996,0

Giấy CN QSDĐ số 796844, ngày 

31/7/2015, QĐ phê duyệt QT số 109 

ngày 23/01/2015, các công trình khác 

không có hồ sơ về nhà.

Đang sử dụng

1.820,0
Giấy CN QSDĐ số 796842, ngày 

31/7/2015, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

2.036,7
Giấy CN QSDĐ số 683693, ngày 

15/9/2017, không có hồ sơ về nhà
Đang sử dụng
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Đất
Diện tích xây 

dựng

Diện tích 

sàn

Hiện trạng sử 

dụng
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39.2 Điểm trường thôn Đông Yên

39.2.1 Nhà lớp học 02 tầng 940          1.300   

39.2.2 Nhà làm việc 02 tầng 352,6 540,7

39.2.3 Nhaà bếp 60 60

39.2.4 Nhà để xe 40 40

40 Trường MG Duy Sơn

40.1
Điểm trường thôn Chánh Lộc (Dãy

phòng học )
399,0 106 106

Giấy CN QSDĐ số 914845, ngày 

19/10/2009, không có hồ sơ về nhà
Đang sử dụng

40.2 Điểm trường thôn Chiêm Sơn

40.2.1 Dãy nhà lớp học 601 601

40.2.2 Nhà bếp 83 83

40.3 Điểm trường thôn Kiệu Châu

40.3.1 Nhà lớp học 240 240

40.3.2 Nhà vệ sinh 24 24

40.4 Điểm trường thôn Trà Châu

40.4.1 Nhaà lớp học 2 tầng 420 840

40.4.2 Nhà bếp 50 50

40.5 Điểm trường thôn Phú Nham

40.5.1 Nhà lớp học 630 630

40.5.2 Nhà ăn bán trú 60 60

41 Trường MG Duy Trung

Giấy CN QSDĐ số 306473, ngày 

02/3/2005, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

1.180,0
Giấy CN QSDĐ số 914843, ngày 

20/10/2009, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

1.200,0
Giấy CN QSDĐ số 261345, ngày 

26/6/2006, không có hồ sơ về nhà
Đang sử dụng

Bìa đỏ đã được 

thu hồi, đang chờ 

cấp lại sổ mới

5.210,0

3.290,0

Giấy CN QSDĐ số 683829, ngày 

15/12/2017, QĐ phê duyệt QT số 

11421 ngày 30/12/2019

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

682,0
Giấy CN QSDĐ số 421887, ngày 

03/3/2014, không có hồ sơ về nhà
Đang sử dụng
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41.1 Điểm trường thôn Trung Đông 2 tầng 1.111,0 738,5 1242,7

Giấy CN QSDĐ số 557987, ngày 

22/6/2006, QĐ phê duyệt QT số 3880 

ngày 07/6/2021

Đang sử dụng

41.2 Điểm trường thôn Hòa Lâm 

41.2.1 Nhà lớp học 385 385

41.2.2 Nhà lớp học 401 401

41.3 Điểm trường thôn An Thành 1.200,0 143 143
Giấy CN QSDĐ số 557982, ngày 

16/6/2006,  không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

42
Trường MG Công lập số 1 Nam

Phước

42.1 Điểm trường Mỹ Hòa 

42.1.1 Nhà lớp học 3 phòng 215 215

42.1.2 Nhà hiệu bộ 175 175

42.1.3 Nhà 2 phòng học 100 100

42.2 Điểm trường Xuyên Đông

42.2.1 Nhà lớp học 3 phòng 150 150

42.2.2 Nhà lớp học 1 phòng 50 50

42.3 Điểm trường Bình An 

42.3.1 Nhà lớp học 3 phòng 170 170

42.3.2 Nhà lớp học 2 phòng 80 80

43 Trường MG số 2 Nam Phước

43.1 Điểm trường KP Long Xuyên 2 - 2 tầng 1.547,0 545          1.090   
Giấy CN QSDĐ số 796863, ngày 

01/12/2015,  không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

43.2 Điểm trường KP Phước Xuyên

43.2.1 Nhà lớp học 2 tầng 726,5 1129,3

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT3.903,0

Giấy CN QSDĐ số 386846, ngày 

11/10/2019,QĐ phê duyệt QT số 6602 

ngày 13/8/2019

Đang sử dụng

1.726,0
Giấy CN QSDĐ số 053521, ngày 

27/4/2012,  không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

2.500,0
Giấy CN QSDĐ số 548169, ngày 

15/6/2012,  không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

1.064,0
Giấy CN QSDĐ số 053525, ngày 

27/4/2012,  không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
5.385,6

Giấy CN QSDĐ số 648300, ngày 

24/4/2014, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng
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43.2.2 Nhà bếp 98,8 98,8

43.3 Điểm trường KP Châu Hiệp 1.875,0 381 381
Giấy CN QSDĐ số 796865, ngày 

01/12/2015, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

44 Trường MG Duy Phước

44.1 Điểm trường thôn Hòa Bình 488,0 64 64
Giấy CN QSDĐ số 942607, ngày 

19/02/2008, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

44.2 Điểm trường đội 7, thôn Triều Châu

44.2.1 Dãy phòng học 02 phòng 128 128

44.2.2 Nhà vệ sinh 20 20

44.3 Điểm trường thôn Lang Châu Nam

44.3.1 Dãy phòng học 386 386

44.3.2 Dãy phòng hiệu bộ 190 190

44.3.3 Nhà vệ sinh 28 28

44.3.4 Nhà để xe 30 30

44.4 Điểm trường thôn Mỹ Phước

44.4.1 Nhà lớp học 05 phòng 320 320

44.4.2 Nhà vệ sinh 36,9 36,9

44.4.3 Nhà để xe 30 30

44.5 Điểm trường thôn Câu Lâu Đông 404,0 128 128
Giấy CN QSDĐ số 743224, ngày 

21/10/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

45 Trường MG Duy Thành

45.1 Điểm trường thôn Vân Quật 961,0 288 288
Giấy CN QSDĐ số 821968, ngày 

18/3/2011, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

45.2 Điểm trường thôn Thi Thại  

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

2.576,0

Giấy CN QSDĐ số 815915, ngày 

16/11/2009, không có hồ sơ về nhà.

Đang sử dụng

2.088,0

Giấy CN QSDĐ số 743228, ngày 

21/10/2010, QĐ phê duyệt QT số 5362 

ngày 24/9/2020

Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

459,0
Giấy CN QSDĐ số 743227, ngày 

21/10/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

2.518,0
Giấy CN QSDĐ số 796853, ngày 

26/10/2015, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT3.903,0

Giấy CN QSDĐ số 386846, ngày 

11/10/2019,QĐ phê duyệt QT số 6602 

ngày 13/8/2019

Đang sử dụng
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45.2.1 Dãy 6 phòng học 278 278

45.2.2 Dãy 3 phòng hiệu bộ 140,55 140,55

45.3 Điểm trường thôn An Lạc 2.330,0 506 506
Giấy CN QSDĐ số 942596, ngày 

28/12/2006, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

46 Trường MG Duy Vinh

46.1 Điểm trường thôn  Hà Nam 1

- Nhà lớp học 03 tầng Hà Nam 1 - 2 tầng 781,3 2591,3

46.2 Điểm trường Hà Nam 2 

46.2.1 Nhà lớp học, khu hành chính 2 tầng 333,57 667,14

46.2.2 Phòng nghệ thuật 90 90

46.2.3 Nhà để xe 36 36

46,3 Điểm trường thôn  Vĩnh Nam 1.500 189,8 189,8
Giấy CN QSDĐ số 796848, ngày 

08/10/2015, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

46,4 Điểm trường thôn  Đông Bình 480 73,4 73,4
Giấy CN QSDĐ số 914934, ngày 

17/3/2009, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

47 Trường MG Duy Nghĩa

47.1 Điểm trường thôn  Hồng Triều 777,0 350,2 350,2
Giấy CN QSDĐ số 403505, ngày 

14/6/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

47.2 Điểm trường thôn  Hội Sơn 

47.2.1 Dãy hành chính 203 203

47.2.2 Dãy nhà lớp học 211,5 211,5

47.2.3 Nhà bếp 62 62

47.2.4 Nhà để xe 60 60

47.3 Điểm trường thôn  Thuận An A 600,0 130 130
Giấy CN QSDĐ số 403507, ngày 

14/6/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

1.850,0
Giấy CN QSDĐ số 403509, ngày 

14/6/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

12.880
QĐ phê duyệt QT số 3058 ngày 

11/6/2020, không có hồ sơ về nhà
Đang sử dụng

Đang làm hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy 

CNQSDĐ

1.985
Giấy CN QSDĐ số 914932, ngày 

17/3/2009. Không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

2.576,0

Giấy CN QSDĐ số 815915, ngày 

16/11/2009, không có hồ sơ về nhà.

Đang sử dụng
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47.4 Điểm trường thôn  Thuận An B 656,0 120,7 120,7
Giấy CN QSDĐ số 403504, ngày 

14/6/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

47.5 Điểm trường thôn  Lệ Sơn 505,0 101 101
Giấy CN QSDĐ số 403503, ngày 

14/6/2010; Không có hồ sơ nhà
Đang sử dụng

47.6 Điểm trường thôn  Sơn Viên 1.058,0 171 171
Giấy CN QSDĐ số 403508, ngày 

14/6/2010, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

48 Trường MG Duy Hải

48.1 Điểm trường thôn Tây Sơn Đông 

48.1.1 Khu hiệu bộ, nhà vệ sinh 251 251

48.1.2 Dãy 06 phòng học 288 288

48.1.3 Dãy 03 phòng, nhà vệ sinh học 151,5 151,5

48.1.4 Dãy 02 phòng học 96 96

48.1.5 Phòng âm nhạc, phòng học 118 118

48.1.6 Phòng Kmas 49 49

48.1.7 Phòng bếp và kho 64 64

48.1.8 Nhà để xe giáo viên 90 90

48.1.9 Dãy 2 phòng vệ sinh 15 15

48.1.1

0
Dãy nhà vệ sinh 37,5 37,5

48.1.1

1
Nhà vệ sinh giáo vên 12 12

48.2 Điểm trường thôn An Lương

48.2.1 Dãy 03 phòng học 204 204

48.2.2 Dãy 02 phòng học 136 136

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

5.203,4

Giấy CN QSDĐ 085301 ngày 

05/11/2021, Trích lục bản đồ số 1056 

ngày 09/12/2019, không có hồ sơ về 

nhà.

Đang sử dụng

1.485
Giấy CN QSDĐ số 265021, ngày 

20/10/2009, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT
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48.2.3 Dãy 01 phòng học 68 68

48.2.4 Nhà bếp 68 68

48.2.5 Nhà vệ sinh học sinh 20 20

Đất xây dựng cơ sở 

GD và ĐT

1.485
Giấy CN QSDĐ số 265021, ngày 

20/10/2009, không có hồ sơ về nhà.
Đang sử dụng
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